Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 20.         NS: 08.01.2018        ND:Thứ hai ngày 15 tháng 01 năm 2018

Buổi sáng: Tiết 1. 

                                                           Chào cờ


Tiết 2+3.                                        TiếngViệt.
LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI

/IA/, /UA/, ƯA/.                  

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 162 đến hết trang 163.

Tiết 4.                                                Toán 
                             PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3 (T108)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20.Biết cộng nhẩm dạng 14 + 3.

-Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng không nhớ cột dọc, cộng nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II.CHUẨN BỊ. 

- Bảng phụ kẻ cột chục, đơn vị như SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ (5')

- Đếm từ 10 đến 20 và ngược lại.

- Viết: 15 ; 17 ; 20 và nêu cấu tạo số. 
2.Bài mới:
.Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2') 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	. Hoạt động 2: Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + 3 (15')
	- Hoạt động cá nhân



	- Yêu cầu HS lấy 14 quet tính, em lấy thế nào? Sau đó lấy 3 que tính rời nữa, tất cả là mấy que tính? Vì sao em biết?
	- Lấy 1 bó và 4 que tính rời

- Lấy thêm 3 que rời

- Tất cả là 17 que tính, do em đếm…

	- Có mấy chục que tính? (ghi bảng cột chục), mấy que tính rời? (ghi bảng cột đv), lấy thêm mấy que? ( ghi dưới 4 ở cột đơn vị)
	- Có 1 chục, 4 que rời, lấy thêm 3 que tính rời.



	- Tất cả có bao nhiêu que? Em làm thế nào?
	- Gộp 4 que rời với 3 que rời, được 7 que rời. Vậy 1 bó và 7 que rời là 17 que.

	- Hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc ( cộng từ phải sang trái).

- Yêu cầu mỗi HS tự lập một phép cộng dạng 14 + 3 vào bảng.
	- Đặt tính và cộng miệng cá nhân, đồng thanh.

- Cộng cột dọc

	. Hoạt động3: Thực hành ( 10’).

*Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

-Yêu cầu HS làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS cộng miệng lại.

- Cộng từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	*Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.



	 -Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	- Một số cộng với 0 bằng mấy?
	- Bằng chính số đó

	*Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền số thích hợp vào ô trống

	- Yêu cầu HS điền số ô trống đầu tiên và giải thích?
	- Điền số 12 vì 2 + 12 = 14

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.


3. Củng cố dặn dò (3’)

- Thi tự lập phép cộng nhanh, nhận xét ,dặn dò



Buổi chiều:Tiết1.                                      Tiếng việt *
         LUYỆN TẬP LUẬT CHÍNH TẢ VỀ NGUYÊN ÂM ĐÔI /IA/, /UA/, ƯA/.                  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /ia/, /ua/, /ưa/, biết viết chữ ghi vần /ia/, /ua/, /ưa/, biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có nguyên âm đôi /ia/, /ua/, /ưa/
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài sgk trang 84.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần iên, iêt, uôn, uôt, ươn, ươt, ia, ua, ưa, yên-iên, iêt-yêt, ia-uya, iên-uyên, iêt-uyêt,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần ở trên bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … /, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có âm cuối là t chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Các tiếng có vần có âm cuối là n và vần không có âm cuối thì kết hợp được với 6 dấu thanh. 
- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 55.

2a. Đọc: CÂY DỪA MIỀN NAM: ở miền Nam có dừa ta, dừa dâu, dừa lửa, dừa cỏ,…Các vườn dừa trải dài từ cù lao, bờ kênh, đất pha cát gần biển… Qủa dừa làm đồ ăn như sữa dừa, thạch dừa,… Lá dừa để làm mái nhà, đan làn,..

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                               



                                            /            


Bài 2: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                                                                        

                                                         

                         biển                                           dừa

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Điền vần ia hoặc iê vào chỗ trống cho đúng:

                           ph….xa                                                 ph…. đá             

Bài 2: Gạch dưới tiếng chứa nguyên âm đôi uô(ua)

suôn, quả, xua, chuột, xuê, cuộn, khuơ, lúa, hoa.

Bài 3: Điền ưa hoặc ươ vào chỗ trống cho đúng:

                        v…..n  nhãn                                   ngày x……

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết2.                                                         Tiếng việt *
                        LUYỆN TẬP:VẦN /ƯA /.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /ưa / biết viết chữ ghi vần /ưa/ biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài LÚA NGÔ LÀ… sgk trang 83.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần /ưa/, lưa thưa, thừa mứa, sửa chữa, lừa, ngựa, cây dừa, dưa chuột, ăn chưa, ăn trưa, lần lữa, lần nữa, thân lừa ưa nặng, … tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /ưa/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /ưa/,  kết hợp được với 6 dấu thanh. 

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 54.

2a. Đọc: VE SẦU VÀ KIẾN: Khi hè về, ve sầu chỉ biết ca hát cả ngày, chẳng làm gì cả. Kiến thì chả ở yên, cứ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ làm, tích trữ đồ ăn.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        vườn                                mưa                                     vừa                                                                                          

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em viết các tiếng: chua, lừa, cua, cưa vào cột thích hợp trong bảng cho đúng:

	Tiếng có /ua/
	Tiếng có /ưa/

	………………...................................
	………………………………………




Bài 2: Em điền ưa hoặc ươn vào chỗ trống cho đúng:

c….cuốn                     v…….cây                   cái cưa                    ch…...cháy

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết3                                                  Toán*
LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG DẠNG 14 + 3.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết làm tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20. cộng nhẩm dạng 14 + 3.

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng không nhớ cột dọc, cộng nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết  

II.CHUẨN BỊ 

-Giáo viên: Bảng phụ 

-Que tính, thẻ chục
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ

- Đếm từ 10 đến 20 và ngư​ợc lại.

- Viết: 15 ; 17 ; 20.

2.Bài mới : Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	*Hoạt động1: Hd Hs nhớ kiến thức
	

	+Gv gọi 1 Hs lên bảng đặt tính rồi tính
	

	                       14+3
	-Hs làm cột dọc

-Viết cho thẳng cột

-Làm từ phải sang trái

	-Nhận xét –chữa, chốt kiến thức
	

	-Tính nhẩm:15+3=

- Nhận xét –chữa, chốt kiến thức
	

	*Hoạt động 2: Thực hành.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS làm và gọi HS yếu chữa bài.

- Gọi HS cộng miệng lại.

- Cộng từ đâu sang đâu?

Nhận xét – chữa, chốt kiến thức
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 -Yêu cầu HS làm và chữa bài. 

Nhận xét – chữa, chốt kiến thức:Viết cho thẳng cột, tính từ phải sang trái


	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	- Một số cộng với 0 bằng mấy?
	- Bằng chính số đó

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền số thích hợp vào ô trống

	- Yêu cầu HS điền số ô trống đầu tiên và giải thích?

Nhận xét – chữa, chốt kiến thức
	- Điền số 12 vì 2 + 12 = 14


* HD HS làm BT Em làm bài tập toán tuần 20 trang 9.

Bài 1: Củng cố cách tính và đặt tính.

Bài 2: Củng cốtính nhẩm.

Bài 3: Củng cố cách tính kết quả nhỏ.

Bài 4: Củng cố cách so sánh đoạn thẳng và viết tiếp vào chỗ chấm( theo mẫu).

Bài 5: Củng cố nhận biết số và điền số.

3. Củng cố dặn dò.

- Thi tự lập phép cộng nhanh.

- Gv,Hs hệ thống kiến thức

- Nhận xét giờ học.

                                 NS: 08.01.2018                ND: Thứ ba ngày 16.01.2018.
Buổi sáng:Tiết1+2.                               TiếngViệt.
MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 163 đến hết trang 166.


Tiết3                                                      Toán 

                                              LUYỆN TẬP (T109)

I. MỤCĐÍCH YÊU CẦU. 

- Thựcc hiện đượcphép tính cộng (không nhớ) trong phạm vi 20. cộng nhẩm dạng 14 + 3.

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính cộng không nhớ cột dọc, cộng nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết  

II. CHUẨN BỊ.
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài 3.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ (5')

- Tính: 
         +16

         +17

  +13

         +11




  3


  1

     3


  8

-NX, chữa

2.Bài mới:

.Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2') 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	. Hoạt động 2: Thực hành ( 25’).

Bài 1:Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS trung bình chữa bài.

- Gọi HS cộng miệng lại.

- Cộng từ đâu sang đâu?

*Chốt kiến thức cho Hs về kĩ thuật đặt tính và tính theo cột dọc.
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	- Nêu các cách nhẩm của em?

*Chốt kiến thức cho Hs về kĩ thuật tính nhẩm số có 2 chữ số với số có 1 chữ số
	- Nêu các cách nhẩm kết quả.



	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Tính

	- Yêu cầu HS cộng nhẩm từ trái sang rồi viết kết quả.
	- Mười cộng một bằng 11, 11 cộng 3 bằng 14, viết 14.

	- Gọi HS chữa bài. 

*Chốt kiến thức cho Hs về kĩ thuậtcộng dãy tính: tính nhẩm số có 2 chữ số với số có 1 chữ số 
	- Nhận xét bài bạn.

	Bài 4:HS  tự nêu yêu cầu.
	- Nối số theo mẫu

	- Yêu cầu HS tìm nhẩm kết quả sau đó nối số cho phù hợp.
	- Thi nhau nối nhanh rồi chữa bài




3.Củng cố dặn dò (5’)

- GV,HS hệ thống kiến thức. 

- Nhận xét giờ học. 


 Buổi chiều: Tiết 2.                                Tiếng việt *

              LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần, ding cách làm tròn môi âm (a – oa) để làm tròn môi vần: (an- oan),…biết viết chữ ghi các vần, biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài sgk trang 85.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần: an – oan, at – oat, ang – oang, ac – oac, anh – oanh, ach – oach, ai – oai, ay – oay, ây – uây, ia – uya, iên – uyên,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần an – oan, at – oat, ang – oang, ac – oac, anh – oanh, ach – oach, ai – oai, ay – oay, ây – uây, ia – uya, iên – uyên bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … /, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có âm cuối là t chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Các tiếng có vần có ân cuối là các âm còn lại và vần k có âm cuối thì kết hợp được với 6 dấu thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 56.

2a. Đọc: CÂY XOÀI: Vườn nhà bà Quyên có cây xoài rất to ở sát hàng rào. Thân cây cao, to. Từ đó tỏa ra cành lá che mát cả sân vườn: có cành thì mảnh khảnh, có cành thì to bè, có cành thì vươn dài, có cành lại ngắn,... Lá xoài xanh quanh năm. Mùa hè, xoài ra hoa, ra quả. Hoa xoài có màu trắng ngà. Qủa xoài chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em làm tròn môi các âm và các vần sau(theo mẫu)

 a 
e
an
at
ia
iên


oa       …        …        …       …          …

Bài 2: Đúng viết đ, sai viết s vào                                                                                                                                

                                          /              

 /
* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em gạch dưới tiếng chứa vần có đủ âm đệm, âm chính, âm cuối:

Hoan, viên, quạt, cau, quẩy, thuyền, trượt, tuột, hoài, cây.

Bài 2: Em tìm và viết các tiếng chứa vần có âm đệm, âm chính trong bài đọc trên:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.

                               

   Tiết 3:                                                  Toán*
                                                          LUYỆN TẬP

I.  MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
- Củng cố khắc sâu về các số có 2 chữ số và các phép tính cộng dạng 14 + 3.

- Rèn kĩ năng toán học.

- HS say mê học toán.

II .CHUẨN BỊ:

- HS: Vở toán, bảng con.

- GV: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:  

1. Kiểm tra bài cũ: 

- HS làm bảng con:

          14           13            12                15            

       +                        +                         +                 +                                       

            2             6              7                 3

          ----          -----         -----             -----

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC giờ học, ghi đầu bài. HS nắm YC bài học.

b. HD HS làm bài tập:

*Bài 1: Viết các số:  HS làm vào vở

                                 - Gồm 1 chục và 6 đơn vị :  ….

                                 - Gồm 2 chục và 0 đơn vị :  ….

                                 -  Gồm 1 chục và 0 đơn vị:  ….

                                 - Gồm  15 đơn vị              :  ….

- Củng cố cho HS về cấu tạo số có 2 chữ số: chữ số chục và chữ số đơn vị.

*Bài 2: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm :

        17 … 19       10 … 12

        16 … 15       20 … 10

- HS làm bảng con                    

*Bài 3 : Có thể điền vào chỗ chấm  những số nào?

   12 < ……..<  17

- HS làm bài vào vở - lên bảng  chữa bài.

*Bài 4:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  12 + … = 18         … +  5  = 17

  12 + 7   = …         11 + … = 19

- Củng cố, khắc sâu các phép tính + trong dạng : 14 + 3

*Bài 5:  Trong các số : 13, 17, 5, 8, 15, 18, 12.

- Số nào là số lớn nhất ?

- Số nào là số bé nhất  ?

- Xếp các số trên theo thứ tự từ bẻ đến lớn.

- Khắc sâu thứ tự các số đã học

- HS làm bài vào vở

3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét giờ học.

                     NS:08.01.2018        ND:Thứ tư ngày17 tháng 01 năm 2018

Buổi chiều:  Tiết 1.               Tự nhiên xã hội
                               AN TOÀN TRÊN ĐƯ​ỜNG ĐI HỌC

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS xác định được một số tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn trên đư​ờng đi học. Nắm quy định về đi bộ trên đ​ường.

- HS  biết đi bộ trên vỉa hè hoặc đi bộ sát lề đư​ờng bên phải của mình.

- Có ý thức chấp hành những quy định về trật tự an toàn giao thông.

II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Tình huống trên đ​ường giao thông, dụng cụ chơi trò “ Đèn xanh đèn đỏ”.

- Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Hằng ngày đến tr​ường em đi bằng phư​ơng tiện gì?

- Em đi học với ai, đi nh​ư thế nào?

2. Bài mới: Giới thiệu bài

- Nêu yêu cầu bài học - ghi đầu bài          - HS đọc đầu bài.

	*HĐ 1: Quan sát tranh trang 42
	- Hoạt động nhóm

	- Chia 5 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận điều gì sẽ xảy ra trong mỗi bức tranh sau. 

- Gọi đại diện nhóm lên báo cáo.

- Có khi nào em đã gặp tình huống đó không? Em khuyên mọi ngư​ời nh​ư thế nào?
	- thảo luận theo nhóm tình huống trong tranh của nhóm mìmh

- Nhóm khác bổ sung

- Không nên đu xe, đi bộ d​ưới lòng đường rất nguy hiểm.

	KL: Để tránh xảy ra tai nạn trên đường mọi ngư​ời phải chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.
	- Theo dõi

	*HĐ 2: Quan sát tranh trang 43 
	- Hoạt động cặp

	- Yêu cầu các cặp quan sát và hỏi đáp theo câu hỏi: Đ​ường ở tranh thứ nhất khác gì đư​ờng ở tranh thứ hai? Ng​ười đi bộ ở tranh thứ nhất đi ở vị trí nào? Ng​ười đi bộ ở tranh thứ hai đi ở vị trí nào?

- Cho HS liên hệ bản thân đã đi bộ đúng quy định chư​a
	- Trao đổi trong cặp và trả lời tr​ước lớp

- Đi bộ trên đư​ờng không có vỉa hè cần đi sát mép đường về bên tay phải mình, còn trên đ​ường có vỉa hè thì đi bộ trên vỉa hè, đi đúng nơi quy định cho ngư​ời đi bộ khi sang đ​ường.

	KL: Gọi HS nêu lại quy tắc đi bộ trên đ​ường có và không có vỉa hè
	- Vài em nêu

	 Chơi trò “ Đèn xanh đèn đỏ”.
	- Hoạt động tập thể

	- Nêu quy tắc đèn xanh đỏ

- Kẻ đ​ường đi, phân công HS đóng vai đèn đỏ, ngư​ời đi bộ, đi xe.

- Cho HS chơi, ai vi phạm luật bị phạt nhắc lại quy tắc đèn xanh đỏ. 
	- Theo dõi

- Nhận vai

- Chơi vui vẻ




3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài. 


Tiết 2:                                                      Tiếng Việt*
                                            LUYỆN TẬP: VẦN /OĂN/, /OĂT/.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nắm chắc vần /oăn/, /oăt/, biết viết chữ ghi vần /oăn/, /oăt/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2. 

- Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức: 
- HS nêu tên bài học buổi sáng (vần oăn, oăt)

+ GV viết: oăn, oăt. HS đọc: /oăn/, /oăt/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “thoăn, thoắt” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- T: Tiếng có vần /oăn/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (6 đấu thanh).

       Tiếng có vần /oăt/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (2 đấu thanh).

+ Dấu thanh đặt ở đâu? (Đặt ở chữ ă) 

- GV viết một số từ có vần “oăn, oăt”: thoăn thoắt, khuya khoắt, què quặt,… cho HS đọc.

- HS đọc SGK, trang 86, 87. (3 - 5 HS)

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 57.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 57), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- L )

 - Bài đọc: “ Chú thợ xây.” - VBT.

 - GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

    1. Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                                                                                                         

          quắt                               thoăn
                                                                                                                                      

           thoắt

                                                                                                                                                                   2c. Em thực hành chính tả:

    1. Em viết vào mỗi dòng sau 3 tiếng chứa vần:

     oăn:…………………………………………..

     oăt:…………………………………………...

    2. Em khoanh vào các tiếng chừa vần oăn, oăt:

     xoăn, đoàn, choắt, ngoan, hoài.

    - T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò                    


Tiết 3:                                           Toán*
                                                     LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cách trừ (không nhớ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm dạng 17 - 3.

- Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ  nhẩm trong phạm vi 20.                                                                                                                                             
- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn bài 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính 
         - 16 
         - 13
         - 16




  2

  1

  5


2. Bài mới: a. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	b. HD HS làm bài tập:

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS đặt tính rồi làm và gọi HS  chữa bài.

- Gọi HS cộng miệng lại.

Kl: trừ từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 - Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- nhận xét và đánh giá bài bạn làm

	Kl: Nêu lại thứ tự tính.
	- Nêu cách tính từ trái sang phải

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Nối theo mẫu

	- Yêu cầu HS nêu lại mẫu.
	- Nối phép tính 12 + 3 với số 15

	- Cho HS làm vào vở, sau đó gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.


3. Củng cố- Dặn dò:

- Thi viết phép tính nhanh.

- Nhận xét giờ học.


                    NS:08.01.2018        ND:Thứ năm ngày18 tháng 01 năm 2018

Buổi sáng:Tiết1+2.                     TiếngViệt.
VẦN /UÂN/, /UÂT/.

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 171 đến hết trang 175.

Tiết4                                                     Toán
TIẾT 80: LUYỆN TẬP (T111)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Củng cố cách trừ (không nhớ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm dạng 17-3 

- Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II.CHUẨN BỊ. 

- Bảng phụ vẽ sẵn bài 4.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 

1. Kiểm tra bài cũ (5')  - HSHN đọc và làm theo GV
- Tính: 

-16


-17

   - 18


-19




   3


   1

       3


   8

2.Bài mới:

.Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2') 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	. Hoạt động 2: Thực hành ( 25’).

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS trừ miệng lại.

- Trừ từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu. 

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	- Nêu các cách nhẩm của em?
	- Nêu các cách nhẩm kết quả khác nhau

	Bài 3: 

-Gọi HS nêu yêu cầu
	- Tính



	- Yêu cầu HS tính nhẩm từ trái sang phải rồi viết kết quả.
	- 12 cộng 3 bằng 15, 15 trừ 1 bằng 14

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.

	Bài 4: 

-Treo bảng phụ, gọi HS nêu yêu cầu.
	- Nối số theo mẫu

	- Yêu cầu HS tìm nhẩm kết quả sau đó nối số cho phù hợp.
	- Thi nhau nối nhanh rồi chữa bài



	- Phép tính nào không được nối với số?
	- Phép tính 17 -5


3. Củng cố - dăn dò (5’)

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- Nhận xét giờ

Buổi chiều:           Tiết 1:                    Tiếng Việt*
                                            LUYỆN TẬP: VẦN  /UÂN/, /UÂT/.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nắm chắc vần /uân/, /uât/, biết viết chữ ghi vần /uân/, /uât/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2. 

- Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức: 
- HS nêu tên bài học buổi sáng (vần uân, uât)

+ GV viết: uân, uât. HS đọc: /uân/, /uât/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “khuân, tuất” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- T: Tiếng có vần /uân/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (6 đấu thanh).

       Tiếng có vần /uât/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (2 đấu thanh).

+ Dấu thanh đặt ở đâu? (Đặt ở chữ â) 

- GV viết một số từ có vần “uân, uât”: khuân vác, cây quất, hòa thuận, xuất sắc,… cho HS đọc.

- HS đọc SGK, trang 89, 90. (3 - 5 HS)

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 58.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 58), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- L )

 - Bài đọc: “ Mùa xuân.” - VBT.

 - GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

    1. Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                                                                                                         

           huận                              khuất                                 quân                                                                                                  

    2c. Em thực hành chính tả:

    1. Em điền vần uân hay vần uất vào chỗ chấm cho đúng:

     ch… bị    t….lễ      mĩ th….     x…. sắc
2.Em tìm viết tiếng có vần uân hay uât có trong bài đọc trên.
……………………………………………………………………………..
    - T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò                                                      

       
___________________________________________

Tiết 2:                                              Toán*
                                                  LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Thực hiện được phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm dạng:  

17 - 3 

- Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II.CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn bài 4.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 

1. Kiểm tra bài cũ:
- Tính: 

-16


-17

   - 18


-19




   3


   1

       3


   8

- GV nhận xét, chữa bài cho học sinh.

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	b. Luyện tập:

*Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS đặt tính rồi làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS trừ miệng lại.

- Trừ từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	*Bài 2: HS làm cột 2, 3, 4.

- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	- Nêu các cách nhẩm của em?
	- Nêu các cách nhẩm kết quả khác nhau

	*Bài 3: HS (làm phần1)

- Gọi HS nêu yêu cầu
	- Tính

	- Yêu cầu HS tính nhẩm từ trái sang phải rồi viết kết quả.
	- 12 cộng 3 bằng 15, 15 trừ 1 bằng 14

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.

	*Bài 4: -Treo bảng phụ. 

- gọi HS nêu yêu cầu.
	- Nối số theo mẫu

	- Yêu cầu HS tìm nhẩm kết quả sau đó nối số cho phù hợp.
	- Thi nhau nối nhanh rồi chữa bài

	- Phép tính nào không đ​ược nối với số?
	- Phép tính 17 -5


3. Củng cố - Dăn dò:

- Thi tự lập phép cộng nhanh.

- Nhận xét giờ học.


Tiết 3.
     Thủ công.

                                                  GẤP MŨ CA LÔ (tiết1)
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
- HS biết cách gấp mũ ca lô bằng giấy.

- Gấp được mũ ca lô bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. HS khéo tay: Gấp được mũ ca lô bằng giấy cân đối, mép gấp phẳng.

- HS say mê môn học.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: 1 chiếc mũ ca lô gấp có kích thước lớn, 1 tờ giấy hình vuông to.

- HS : 1 tờ giấy vở HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 

- GV nêu yêu cầu tiết học, ghi đầu bài. HS nắm YC bài học.

b. Các hoạt động:

* HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét

- GV cho HS quan sát chiếc mũ ca lô mẫu.

- Đặt câu hỏi về hình dáng, tác dụng của mũ ca lô. 

- HS trả lời.

* HĐ 2: GV hướng dẫn mẫu:

- HD tạo tờ giấy vuông. Gấp đôi hình vuông theo đường chéo lấy dấu giữa, sau đó mở ra gấp 1 phần của cạnh bên phải vào sao cho phần mép giấy cách đều với cạnh trên và điểm đầu của cạnh đó chạm vào đường dấu giữa.

- Lật ra mặt sau gấp tương tự phần bên trái.

- Gấp 1 lớp giấy phần dưới sao cho sát cạnh bên vừa mới gấp.

- Lật mặt sau gấp tương tự với phần lớp dưới. 

- Như vậy ta gấp được mũ ca lô.

* HĐ 3: Hướng dẫn HS thực hành trên giấy nháp.

- HS thực hành.

- GV quan sát giúp đỡ HS còn lúng túng.

3. Củng cố, Dặn dò:

- HS thu gọn giấy vụt.

- GV nhận xét giờ học. HS chuẩn bị bài sau. 
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Buổi sáng:Tiết1+2.                          TiếngViệt.
VẦN /EN/, /ET/.

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 175 đến hết trang 178.


Tiết 4                                            Sinh hoạt 

                                              SINH  HOẠT SAO.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, Hái hoa dân chủ.)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ 

- Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ.)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG  những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

5. Phương hướng tuần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

6. Tổ chức sinh nhật:

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT giới thiệu  tên các bạn sinh nhật  trong tháng. Sau đó mời các bạn có tên lên trước lớp.

-  Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp cùng hát bài hát: Chúc mừng sinh nhật để chúc mừng các bạn.

- Các bạn trong lớp nói lời chúc mừng, tặng quà các bạn.

- GV nói lời choc  mừng HS.

- Các bạn được tổ chức sinh nhật đáp lại lời cảm ơn.

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.


BGH Duyệt
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